
 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.  

 
 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai kế hoạch: “Mua vật 

tư y tế - hóa chất tiêu hao cho Phòng khám đa khoa trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch năm 2025”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và 

quan tâm đến kế hoạch: “Mua vật tư y tế - hóa chất tiêu hao cho Phòng khám đa khoa 

trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2025” của Trường Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch gửi Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá. 

Thành phần hồ sơ gồm:  

 1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi 

phí liên quan khác). 

 2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng các hình thức sau: 

 1. Qua địa chỉ e-mail: duoc.pkdk@pnt.edu.vn (bản scan file báo giá + excel danh mục) 

 2. Trực tiếp về Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Số 461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thời gian gửi: trước 16 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 05 năm 2025 

Chi tiết liên hệ: DS. Hứa Thị Thu Thảo, số điện thoại: 0364.314.523 

*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà cung cấp tham gia báo giá: 

- Đối với nhà cung cấp, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối 

với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật 

nước ngoài; 

- Hạch toán tài chính độc lập; 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

 

Số: 1285 /TĐHYKPNT-PKĐK 

V/v mời các đơn vị có năng lực và 

quan tâm báo giá gói thầu “Mua vật 

tư y tế - hóa chất tiêu hao cho Phòng 

khám đa khoa trường Đại học Y 

khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2025” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2025 
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- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về phá sản; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có 

thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 

quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 

87 của Luật 22; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trân trọng./. 

        (Đính kèm: Phụ lục Bảng Danh mục hàng hóa và Bảng yêu cầu báo giá) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HT và các Phó HT; 

- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT,  PKĐK-L (02b). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 (đã ký) 

 

 
     TS.BS. Phạm Quốc Dũng 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC I 

(Đính kèm Công văn số: 1285 /TĐHYKPNT-PKĐK ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Trường 

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

 

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA 

STT Tên hàng hóa ĐVT Đặc tính kỹ thuật Mô tả công dụng Số 

lượng 

Nhóm: Bông 

1 Bông gòn 

miếng y tế 

6x6cm 

Bịch Bông gòn 100% cotton, 

Kích thước: 6x6cm 

Quy cách: 500g/bịch 

Dùng để thấm 

thuốc và bôi  lên 

vết thương, thấm 

máu và dịch tiết 

06 

2 Bông gòn viên 

tiệt trùng 

Bịch Độ PH 6.5-7.5, thời gian 

hút nước (s)≤ 3(s), độ hút 

nước gấp 18 lần, trọng 

lượng mất đi sau khi sấy ≤ 

8%, hàm lượng clo dư: 

không có 

Quy cách: 500g/bịch 

Dùng để thấm 

thuốc và bôi lên 

vết thương,thấm 

máu và dịch tiết 

10 

3 Bông tẩm cồn Miếng Gạc thấm alcohol tiệt 

trùng 70% isopropyl 

alcohol và bông thấm 

nước kích thước 3cm x 

6cm hoặc tương đương 

Sử dụng như 1 

chất làm sạch da 

trước khi tiêm và 

lấy mẫu xét 

nghiệm 

Làm sạch da và 

chống lại vi khuẩn 

tại vị trí sử dụng.. 

5000 

Nhóm: Dung dịch sát khuẩn, tẩy rửa 

4 Dung dịch 

chứa 

Didecyldimeth

ylammonium 

chloride, 

chlorhexidine 

digluconate 

Chai Thành phần: 6,5% 

Didecyldimethyl 

ammonium chloride + 

0,074% Chlorhexidine 

digluconate, chất hoạt 

động bề mặt non-ionic. 

Làm sạch và khử khuẩn 

dụng cụ y tế. pH trung 

tính, tương thích tốt với 

dụng cụ. Thể tích chai 1 

lít. 

Làm sạch và tiền 

khử khuẩn dụng cụ 

phẫu thuật, dụng 

cụ y tế, dụng cụ 

nội soi và các dụng 

cụ không chịu 

nhiệt 

05 
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STT Tên hàng hóa ĐVT Đặc tính kỹ thuật Mô tả công dụng Số 

lượng 

5 Dung dịch khử 

khuẩn dụng cụ 

Ortho-

phthaladehyde 

0,55% 

can Dung dịch pha sẵn khử 

khuẩn mức độ cao dụng 

cụ nội khoa, ngoại khoa, 

dụng cụ nội soi và dụng 

cụ không chịu nhiệt. 

Không mùi, pH=7. Phố 

diệt khuẩn rộng: diệt 

khuẩn, nấm, virus, 

Mycobacteria trong 5 

phút. Tái sử dụng dung 

dịch trong chậu ngâm 14 

ngày (kiểm tra nồng độ 

dung dịch ngâm bằng test 

thử) 

 Quy cách: Can : ≥ 3,78 

Dung dịch được sử 

dụng để khuẩn 

khuẩn mức độ cao 

cho các dụng cụ y 

tế bán thiết yếu sử 

dụng nhiều lần, 

nhạy cảm với nhiệt 

Khử khuẩn các 

dụng cụ nội soi 

bằng máy rửa, khử 

khuẩn ống nội soi, 

theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất 

25 

6 Dung dịch tẩy 

rửa Protease 

Chai Thành phần: protease 

subtilisin 0,5% - pH trung 

tính - Có chất hoạt động 

bề mặt: - Sodium borate 

<3%; Sodium hydroxide 

<5%; Acid violet 43 

<0.1%; Linalool<0.1 % - 

Thể tích đóng gói chai 01 

lít - Dạng bào chế: lỏng - 

Đạt tiêu chuẩn: EC 

Dung dịch tẩy rửa 

có hoạt tính 

enzyme làm sạch 

dụng cụ trước khi 

đưa đi khử khuẩn 

hoặc tiệt khuẩn. 

20 

7 Cồn 70o Lit Dung dịch cồn 70%, trong 

suốt, không màu 

Được dùng để sát 

trùng da, sát trùng 

một số dụng cụ y 

tế được dùng phổ 

biến 

60 

8 Dung dịch rửa 

tay thủ thuật, 

thường quy 

Chlorhexidine 

digluconate 4,0 

% 

Chai Hoạt chất: Chlorhexidine 

digluconate 4,0 % (w/w); 

Chai 500ml 

Dung dịch rửa tay 

chuyên dụng dành 

cho môi trường 

phẫu thuật, giúp 

loại bỏ hiệu quả 

các vi khuẩn và tác 

nhân gây nhiễm 

trùng. 

02 

9 Dung dịch sát 

khuẩn tay 

nhanh chứa 

Chlorhexidine 

gluconat 

Chai Dung dịch sát khuẩn tay 

nhanh. Thành phần: 

Chlorhexidine Gluconate 

0,5% + các thành phần 

khác. Dung dịch sát 

khuẩn. pH nằm trong 

khoảng 5-8. Chai 500ml. 

Tác dụng sát 

khuẩn tay nhanh  

20 

Nhóm: Băng, gạc 
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STT Tên hàng hóa ĐVT Đặc tính kỹ thuật Mô tả công dụng Số 

lượng 

10 Băng keo lụa 

2,5cm x 5m 

Cuộn Băng bằng vải lụa Taffeta 

phủ keo, màu trắng. 100% 

sợi cellulose acetate đánh 

thành cuộn. Keo oxide 

kẽm. Lõi nhựa liền cánh 

bảo vệ. Kích thước 2,5cm 

x 5m. 

Dùng băng keo lụa  

để băng các vết 

thương trong phẫu 

thuật, cố định 

catheter, kim 

truyền, dụng cụ y 

khoa  

20 

11 Gạc tiệt trùng 

10x10x8 lớp 

Miếng Gạc kích thước: 10cm x 

10cm x 8 lớp. Sản phẩm 

dạng vải dệt và vải không 

dệt màu trắng đồng nhất. 

Có độ thấm hút cao, 

không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ 

tạng.Tiệt trùng bằng khí 

E.O. Đạt tiêu chuẩn chất 

lượng ISO 13485 

-Đóng gói :10 cái/gói ,sản 

phẩm chứa trong túi giấy 

dùng trong y tế có màu 

chỉ thị đã được tiệt trùng 

bằng khí EO-Gas 

Dùng để làm sạch 

các vết thương 

nhỏ, thấm máu và 

dịch tiết, băng bó 

vết thương sau khi 

sát trùng. 

500 

12 Gạc y tế 7. 

5x7.5x8 lớp 

Miếng Gạc kích thước: 7,5cm x 

7,5cm x 8 lớp. Sản phẩm 

dạng vải dệt và vải không 

dệt màu trắng đồng nhất. 

Có độ thấm hút cao, 

không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ 

tạng.Tiệt trùng bằng khí 

E.O. Đạt tiêu chuẩn chất 

lượng ISO 13485 

-Đóng gói 10 cái/gói ,sản 

phẩm chứa trong túi giấy 

dùng trong y tế có màu 

chỉ thị đã được tiệt trùng 

bằng khí EO-Gas 

Dùng để làm sạch 

các vết thương 

nhỏ, thấm máu và 

dịch tiết, băng bó 

vết thương sau khi 

sát trùng. 

3000 

Nhóm: Bơm, kim tiêm 

13 Bơm tiêm dùng 

một lần, 3ml, 

kim 23G 

Cái Bơm tiêm được làm bằng 

nhựa PP dùng trong  y tế , 

không có chất DEHP 

.dung tích 3 ml ,gắn kim , 

23G x 1"(kim sắc bén, 

không bị oxi hóa ). Sản 

phẩm đóng gói trong túi 

riêng , đảm bảo vô trùng, 

không có độc tố  và chất 

gây sốt . 

Bơm tiêm vô trùng 

sử dụng 1 lần. 

200 

https://nhathuoclongchau.com.vn/trang-thiet-bi-y-te/dung-cu-y-te
https://nhathuoclongchau.com.vn/trang-thiet-bi-y-te/dung-cu-y-te
https://nhathuoclongchau.com.vn/trang-thiet-bi-y-te/dung-cu-y-te
https://nhathuoclongchau.com.vn/trang-thiet-bi-y-te/dung-cu-y-te
https://nhathuoclongchau.com.vn/trang-thiet-bi-y-te/dung-cu-y-te
https://nhathuoclongchau.com.vn/trang-thiet-bi-y-te/dung-cu-y-te
https://nhathuoclongchau.com.vn/trang-thiet-bi-y-te/dung-cu-y-te
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STT Tên hàng hóa ĐVT Đặc tính kỹ thuật Mô tả công dụng Số 

lượng 

14 Bơm cho ăn sử 

dụng một lần, 

50ml 

Cái Thân kim được làm bằng 

thép y tế không gỉ, cán 

kim được cuốn bằng sợi 

đồng. Kim châm cứu 

dùng một lần là sản phẩm 

vô trùng. Số 2 

Quy cách: hộp/100 cái 

Dùng rửa ống nội 

soi 

50 

15 Kim châm cứu 

số 02 

Hộp Kim sắc nhọn, không gỉ 

sét, đóng gói vô trùng 

 10 

Nhóm: Găng 

16 Găng tay có 

Bột 

Cái Làm từ cao su thiên 

nhiên, có phủ bột ngô 

biến tính chống dính. 

Không phân biệt tay trái 

tay phải - Chiều dài 

(min): 240 mm - Chiều 

dày 1 lớp (min): 0.08 mm.  

Kích thước các cỡ. 

Găng tay sử dụng 

khám chữa bệnh 

15000 

17 Găng tay 

không Bột 

Cái Găng tay khám không 

bột. Chất liệu cao su tự 

nhiên, không chứa chất 

độc hại, không bột, có 

viền gân ở cổ tay, co giãn 

tốt. Chiều dài: tối thiểu 

240 mm. Chiều rộng lòng 

bàn tay: tối thiểu 80-

110mm. Độ dày tối thiểu 

0.08mm. Kích thước các 

cỡ. 

Găng tay sử dụng 

khám chữa bệnh 

2000 

Nhóm: vật tư sử dụng trong chẩn đoán, điều trị 

18 Phim X-quang 

nhỏ 20x25cm 

Tấm Tương thích với máy 

Fujifilm 

Công nghệ: khô, laser 

Kích thước: 20x25cm 

Thành phần: 

- PET: 85-95% 

- polymers: 1-10% 

- organic silver: 1-10% 

- additives: 0.1- 15% 

- silver halides: 0,05%- 

1% 

Sử dụng in phim 

sau chụp X-quang 

3300 
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STT Tên hàng hóa ĐVT Đặc tính kỹ thuật Mô tả công dụng Số 

lượng 

19 Phim X-quang 

kỹ thuật số 26 

x 36 cm tương 

thích với máy 

Fujifilm 

Tấm Tương thích với máy 

Fujifilm 

Công nghệ: khô, laser 

Kích thước: 26x36cm 

Thành phần: 

- PET: 85-95% 

- polymers: 1-10% 

- organic silver: 1-10% 

- additives: 0.1- 15% 

- silver halides: 0,05%- 

1% 

Sử dụng in phim 

sau chụp X-quang 

1500 

20 Que nhuộm 

mắt 

Fluorescein 

Que Mỗi que chứa 1 mg 

Fluorescein sodium 

Mỗi que được đựng riêng 

trong một túi vô khuẩn 

Đánh giá tổn 

thương của bề mặt 

nhãn cầu 

200 

21 Test H.Pylori 

nội soi 

Test Dùng để xét nghiệm phát 

hiện nhanh sự có mặt của 

Helicobacter Pylori trong 

mẫu bệnh phẩm (sinh 

thiết) 

Chẩn đoán nhiễm 

trùng Helicobacter 

pylori  

200 

22 Bao cao su Cái Chất liệu cao su thiên 

nhiên, tiệt trùng, không bị 

rách khi sử dụng có độ 

đàn hồi tốt  ,không gây dị 

ứng 

Bao đầu dò khám 

sản phụ khoa 

144 

23 Lọ đựng mẫu 

xét nghiệm 

Lọ Lọ đựng bằng nhựa, tiệt 

trùng có nắp 

Đựng mẫu xét 

nghiệm Pap trong 

sản phụ khoa 

10 

24 Que gỗ Spatula Cái Bằng nhựa thông đã trích 

nhựa dài 18cm , thân bản 

rộng 8mm 2 đầu có 2 hình 

dạng khác nhau . 

Dùng để lấy tế bào 

và niêm dịch cổ tử 

cung 

100 

25 Que thử thai Hộp Que thử có độ chính xác ≥ 

99%, có thể phát hiện 

HCG ≥ 25mlU/ml (tương 

đương thai 7 ngày tuổi) 

Quy cách: hộp/1 cái 

Phát hiện nhanh 

chóng, nhận biết 

mang thai 

06 

26 Áo choàng 

phẫu thuật 

Cái Vải 46gsm, có 1 khăn 

thấm (Không bụi vải, 

chống thấm máu, cồn và 

chống tĩnh điện) 

Sử dụng để che 

chắn, bảo vệ toàn 

bộ bề mặt cơ thể 

người dùng trước 

các tác nhân truyền 

40 
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STT Tên hàng hóa ĐVT Đặc tính kỹ thuật Mô tả công dụng Số 

lượng 

nhiễm như vi 

khuẩn, vi rút, nấm 

mốc và các tác 

nhân gây hại khác 

27 Dụng cụ lấy 

nhân mụn 

Cây Dụng cụ có 2 đầu: 1 đầu 

có dạng vòng tròn, 1 đầu 

có mũi nhọn 

Giúp loại bỏ được 

nhân mụn 

240 

28 Điện cực tim 

dùng 1 lần 

(hoặc tương 

đương) 

Cái Chất liệu PE-foam, độ 

bám dính cao, không để 

lại chất kết dính. Tương 

thích hầu hết với các loại 

cáp kết nối. 

Sử dụng với thiết 

bị chẩn đoán điện 

tâm đồ (ECG)  

900 

29 Gel bôi trơn Tuýp Trong suốt, không màu, 

không mùi.Tan trong 

nước và rửa sạch bằng 

nước thường. 

Sử dụng để bôi 

trơn trong nội soi, 

nội soi dạ dày, nội 

soi đại tràng, thăm 

khám và bôi trơn 

âm đạo.  

01 

30 Gel siêu âm lít Gel sử dụng trong siêu 

âm. Không có 

fomaldehyde, không gây 

mẫn cảm hoặc rát da. Gel 

trong, tan hoàn toàn trong 

nước, không mùi. 

Sử dụng trong siêu 

âm 

50 

31 Nước cất 2  lần Can Yêu cầu: có phiếu kiểm 

nghiệm đáp ứng tiêu 

chuẩn nước cất 2 lần của 

Dược điển Việt Nam 4. 

Quy cách: Can 30 lít 

Vệ sinh y tế hoặc 

sử dụng trong các 

thiết bị y tế. 

20 

32 Que đè lưỡi gỗ Cái Được sản xuất từ gỗ tự 

nhiên, cứng và láng kích 

thước 2x20x150mm 

Khám miệng, lưỡi, 

họng, đảm bảo an 

toàn cho bệnh 

nhân trước sự lây 

nhiễm của các 

bệnh nguy hiểm 

qua đường miệng. 

20000 

33 Tạp dề nylon Cái Tấm trải nylon vô trùng 

được sản xuất từ chất liệu 

nylon y tế cao cấp, có độ 

bền cao, dẻo dai và không 

dễ rách. Sản phẩm đảm 

bảo khả năng chống thấm 

nước, ngăn chặn sự xâm 

nhập của dịch cơ thể, máu 

và vi khuẩn, giúp giảm 

nguy cơ lây nhiễm chéo. 

Sử dụng trong 

phẫu thuật, sản 

khoa, nhi khoa và 

nha khoa để tạo 

môi trường vô 

trùng, ngăn ngừa 

nhiễm khuẩn. 

40 



7 

 

STT Tên hàng hóa ĐVT Đặc tính kỹ thuật Mô tả công dụng Số 

lượng 

34 Túi hấp chỉ thị 

nhiệt 190 x 

330mm 

Miếng - 3 đường hàn nhiệt 

- Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy 

và 1 lớp film 

- Lớp giấy 60gsm có độ 

bền cơ học cao, đảm bảo 

vi khuẩn không xâm nhập 

sau 1 lần tiệt trùng 

- Màng phim 2 lớp : PET 

dày 12 µm và CPP dày 

µm  

- Phù hợp cho hai loại tiệt 

trùng bằng hơi nước và 

khí EO 

- Chỉ thị nhiệt được in 

trên mép túi, chuyển màu 

chính xác và rõ ràng 

Đóng gói dụng cụ, 

trước khi hấp sấy 

vô khuẩn, đóng gói 

không cần tới máy 

đóng gói 

 

500 

Nhóm: Vật tư tiêu hao dùng trong xét nghiệm 

35 Dung dịch sát 

khuẩn cồn iốt 

chai Dung dịch chứa 50g 2-

propanol, 1g povidone-

iodine (tương đương 10% 

i-ốt tự do. Tác dụng 

nhanh chỉ sau 15 giây, 

Nhanh khô, Ngăn ngừa 

kích ứng da, 

Dung dịch sát 

khuẩn da, khử 

khuẩn trên da 

trước khi lấy máu. 

05 

36 Holder dùng 1 

lần 

cây Nhựa PP chính phẩm màu 

vàng hoặc trong suốt 

Đặc điểm : tương thích 

với tất cả các loại 

kim/kim bướm lấy máu 

chân không và các loại 

ống chân không 

Tiêu chuẩn chất lượng 

FDA, CE, ISO 13485 

Ống Holder giúp 

lấy máu trở nên dễ 

dàng 

05 

37 Kim 2 đầu thân 

trong 

cây Làm bằng thép không gỉ 

với hai đầu. 

Kim có đường kính phù 

hợp với đường ren xoáy 

trôn ốc của vòng kẹp. 

Kim tiêm  có đầu kim đưa 

máu vào ống nghiệm bọc 

silicon bên ngoài ngăn 

máu không tràn ra ngoài 

trước khi đưa vào ống 

nghiệm. 

Sử dụng trong 

phòng xét nghiệm 

200 
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STT Tên hàng hóa ĐVT Đặc tính kỹ thuật Mô tả công dụng Số 

lượng 

38 Lọ nhựa 50ml 

tiệt trùng 

Cái Lọ Nhựa PS trắng trong 

(nhựa trung tính, tinh 

khiết 100%), nắp màu 

đỏ.dung tích 50 ml 

Sử dụng nhựa y tế trung 

tính, tinh khiết 100% 

không phản ứng với hóa 

chất, bệnh phẩm bên 

trong. 

Sử dụng trong 

phòng xét nghiệm, 

dùng chứa mẫu 

nước tiểu, bệnh 

phẩm... 

200 

39 Lọ nhựa 55ml 

nắp đỏ, có 

nhãn 

Cái Lọ nhựa PS trắng trong, 

có nhãn màu trắng, nắp 

màu đỏ, dung tích 55 ml 

Sử dụng nhựa y tế trung 

tính, tinh khiết 100% 

không phản ứng với hóa 

chất, bệnh phẩm bên 

trong. 

Sử dụng trong 

phòng xét nghiệm, 

dùng chứa mẫu 

nước tiểu, bệnh 

phẩm... 

500 

40 Lọ nhựa đựng 

phân có bảo 

quản 

Cái Lọ nhựa PS (nhựa trung 

tính, tinh khiết 100%) 

trắng trong, nắp màu vàng 

, có thìa lấy phân bên 

trong. 

Lọ phân có chất bảo quản: 

bên trong lọ có bịch hóa 

chất F2M màu xanh giúp 

bảo quản mẫu phân tốt 

hơn. 

Sử dụng trong 

phòng xét nghiệm. 

Dùng để chứa mẫu 

phân, giúp bảo 

quản mẫu phân lâu 

hơn. 

200 

41 Ống nghiệm 

EDTA K2 

HTM 2ml nắp 

CAO SU xanh 

dương, mous 

cao 

Ống Chứa chất kháng đông 

EDTA với nồng độ tiêu 

chuẩn để giữ các tế bào 

trong máu nhất là tiểu cầu 

luôn ở trạng thái tách rời 

tối đa từ 6-8 giờ. Chịu lực 

quay ly tâm gia tốc 3000 

vòng/phút trong thời gian 

5 phút (có phiếu kiểm 

nghiệm xác nhận của đơn 

vị kiểm chứng 

Dùng trong xét 

nghiệm huyết học  

650 

42 Ống nghiệm 

Heparin 

lithium HTM 

2ml nắp đen, 

mous thấp 

Ống Hóa chất bên trong là chất 

kháng đông Heparin 

lithium, chịu được lực 

quay ly tâm gia tốc 3,000 

vòng/phút trong thời gian 

5 phút (có phiếu kiểm 

nghiệm  xác nhận của đơn 

vị kiểm chứng). 

Dùng tách huyết 

tương để làm các 

xét nghiệm ion 

đồ (như ion đồ 

Na+, K+, Ca2+, 

Cl-, …) trừ Li+.  

2000 
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STT Tên hàng hóa ĐVT Đặc tính kỹ thuật Mô tả công dụng Số 

lượng 

43 Ống nghiệm 

nhựa 5ml 

không nắp, 

không nhãn 

Ống Kích thước 12x75mm. 

Nhựa PS trắng trong 

không nắp. Sử dụng nhựa 

tinh khiết trung tính 

không phản ứng với các 

hóa chất bên trong 

Lưu mẫu, vận 

chuyển mẫu, chứa 

mẫu và quay ly 

tâm... để làm xét 

nghiệm. 

576 

44 Ống nghiệm 

nhựa 5ml nắp 

trắng, không 

nhãn 

Ống Ống nghiệm nhựa hình trụ 

đáy tròn, có nắp, nắp 

nhựa ấn trong hoặc ấn 

ngoài. Kích thước ống 

nghiệm: 13 × 7.5mm hoặc 

12 × 7.5mm. Thân ống 

nghiệm được làm từ nhựa 

PP. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 

Lưu mẫu, vận 

chuyển mẫu, chứa 

mẫu và quay ly 

tâm... để làm xét 

nghiệm. 

2000 

45 Que gòn trong 

Ống nghiệm 

Que Que gòn đã tiệt trùng, 

thân gỗ dài 17cm, 1 đầu 

gòn, 1 đầu đựng trong ống 

nghiệm. 

Que gòn đã được tiệt 

trùng dùng để lấy mẫu xét 

nghiệm 

Que gòn đã được 

tiệt trùng dùng để 

lấy mẫu xét 

nghiệm, 

200 

46 Tube huyết 

thanh 1.5 ml 

Tube Thể tích 1.5ml, thành trơn 

láng chống sự bám dính 

của mẫu bệnh phẩm. Chịu 

được nhiệt độ lạnh đông 

và ly tâm theo tiêu chuẩn 

(có phiếu kiểm nghiệm 

của đơn vị kiểm chứng) 

Đựng huyết thanh, 

đựng mẫu trong 

xét nghiệm 

1200 

Nhóm: Giấy 

47 Bao tóc Cái Chất liệu: vải không dệt, 

tiệt trùng bằng khí EO 

Ngăn ngừa tóc tiếp 

xúc với hóa chất, 

bụi bẩn trong quá 

trình làm thủ thuật 

100 

48 Giấy đo điện 

tim 

110x140x142 

Xấp Giấy có bề mặt trơn láng, 

kẻ 10 ô vuông hoặc 12 ô 

vuông. Tương thích cho 

máy điện tim cho kết quả 

rõ ràng , độ nhạy cao, dễ 

dàng đọc khi chẩn đoán 

In Kết quả của 

điện tâm đồ  

100 

49 Giấy lót y tế 25 

x40cm 

bịch Giấy màu trắng ,định 

lượng 1 lớp 35gr/m2, thời 

gian hấp thu 0,1ml nước 

không lớn hơn 225N/m 

.Độ bền kéo đứt ngang 

không nhỏ hơn 

117N/m.Độ ẩm 7% 

Dùng làm giấy lau 

trong siêu âm, lót 

thăm khám sản 

phụ khoa 

150 
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STT Tên hàng hóa ĐVT Đặc tính kỹ thuật Mô tả công dụng Số 

lượng 

50 Giấy NST Xấp Thích hợp cho máy 

monitor Toitu, kết quả rõ 

ràng dễ đọc 

giấy NST phục vụ 

cho Xét nghiệm 

Non-stress test 

(NST)đo lường 

nhịp tim của thai 

nhi và đối chiếu 

với các hoạt động 

của thai nhi trong 

giai đoạn 3 tháng 

cuối thai kỳ 

01 

51 Khăn giấy lau 

đầu dò 

Bịch Không chứa cồn, không 

màu, không mùi, pH trung 

tính, dễ phân hủy sinh 

học, dùng được cho bề 

mặt tiếp xúc với thiết bị 

Công thức không chứa 

EDTA và NTA, không 

chứa màu và mùi tổng 

hợp, không gây dị ứng 

Chất liệu: 100% Cellulose 

Làm sạch và khử 

khuẩn bề mặt dụng 

cụ, thiết bị y tế 

bằng khăn ướt như 

đầu dò âm đạo, 

đầu dò siêu âm, 

dụng cụ nội soi 

10 

52 Khăn lau 

phòng sạch 14 

x 20cm 

cái Chất liệu vải không dệt 

thấm nước cực tốt. Không 

xơ sợi. 

Kích thước 14 x 20 cm 

Lau ống soi, lót 

ống soi để ngăn 

không thấm nước 

sau khi rửa dụng 

cụ 

1000 

53 Khăn trải 

giường 

75x180cm 

Cái Chất liệu: nhựa PE, kích 

thước 75x 180cm 

Sử dụng 1 lần trải 

cho giường bệnh, 

đóng gói hút chân 

không riêng biệt. 

Quy cách: 10 

cái/gói 

500 

54 Khẩu trang y tế Cái Khẩu trang 4 lớp, đạt tiêu 

chuẩn TCVN 8389-

1:2020 khẩu trang y tế 

thông thường 

Khẩu trang 4 lớp 

giúp ngăn giọt bắn, 

vi khuẩn, khói bụi, 

bảo vệ đường hô 

hấp hiệu quả. 

5000 

55 Khăn giấy có 

lỗ, vô trùng 

50x50 

Cái Kích thước: khổ 

50x50mm, chất liệu vải 

không dệt, có lỗ, đã tiệt 

trùng 

Sử dụng tiểu phẫu, 

phẫu thuật 

60 

56 Khăn giấy 

không lỗ, vô 

trùng 50x50 

Cái kích thước: khổ 

80x120mm, chất liệu vải 

không dệt, không lỗ, đã 

tiệt trùng 

Sử dụng tiểu phẫu, 

phẫu thuật 

60 

57 Khăn trải 

giuờng vài 

không dệt có 

răng cưa 

Cuộn Kích thước: khổ 50 x 

180cm  

Đóng gói: vải không dệt 

Sử dụng trải 

giường bệnh 

20 
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STT Tên hàng hóa ĐVT Đặc tính kỹ thuật Mô tả công dụng Số 

lượng 

Nhóm khác 

58 Cồn xoa bóp Chai Đình Hương ,Quế, Đại 

hồi, Huyết giác, Bạc Hà, 

Ethanol 

Sử dụng trong các 

phương pháp xoa 

bóp bấm huyệt ,trị 

liệu thư giản 

05 

59 Dầu massage Chai Loại dầu massage và 

dưỡng ẩm. - Thể tích 

thực: 200ml. - Thành 

phần cơ bản: Làm từ dầu 

khoáng tinh khiết. - Dạng 

sản phẩm: dầu dùng trên 

da (mặt, tay, chân,…) 

Sử dụng trong các 

phương pháp vật lý 

trị liệu ,trị liệu thư 

giãn 

03 

60 Que test đường 

huyết 

Hộp Công nghệ Enzyme GOD 

không tương tác với các 

loại đường khác, cho kết 

quả chính xác. 

Dùng cùng máy đo 

đường huyết, giúp 

đo nồng độ đường 

trong máu. 

30 

61 Test thử nồng 

độ dung dịch 

khử khuẩn và 

tiệt khuẩn dụng 

cụ nội soi 

Test Test thử nồng độ dung 

dịch khử khuẩn và tiệt 

khuẩn dụng cụ nội soi 

Giúp kiểm tra 

nồng độ của dung 

dịch khử khuẩn nội 

soi có còn đạt đủ 

chuẩn khử khuẩn 

120 

CỘNG KHOẢN: 61 khoản 

 

 



 

 

PHỤ LỤC II 

(Đính kèm Công văn số:1285 /TĐHYKPNT-PKĐK ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 
 

TÊN CÔNG TY: ………….      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Địa chỉ: ………………………       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số điện thoại: ………………..         

Email: …………….            

 BÁO GIÁ  
 Kính gửi: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Công ty/Doanh nghiệp, ............................ báo giá các hàng hóa như sau:  

1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan 

 

STT 

STT 

trong 

DM mời 

chào giá 

Tên hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Mã số 

hàng hóa 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 
Xuất xứ 

Dạng 

trình bày, 

quy cách 

đóng gói 

Tính năng, thông số, kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VNĐ) (1) 
Số lượng 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Thông tin 

HĐTT (2) 

1 54 
Khẩu 

trang y tế 

Khẩu 

trang 4U 

Famapro 

6307.90.40  
2024-

2025 
Việt Nam 

50 cái / 

hộp 

- 4 Lớp Kháng Khuẩn , 

kháng bụi - Gọng Nhựa 

CPU Dẻo - Có Lớp Vải 

Kháng Khuẩn - Màu sắc: 

trắng/xanh - 50 cái/hộp 

Cái     

2                            

…                             

 2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …………………………………………………………………...  

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

 - Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
Thông tin người liên hệ: ……………………………………………………………….. 

    

 

          Ngày………tháng…………..năm  

         Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

Ghi chú:  

1: Đơn giá đã bao gồm VAT.            

2: Tối thiểu 01 Hợp đồng tương tự đã thực hiện với các Cơ sở Y tế khác (Bản sao hợp đồng, Số Quyết định trúng thầu) 



 

 
 


